
Các y u t  đ c ế ố ộ
l cự



Các y u t  đ c l c ngo i bàoế ố ộ ự ạ

• Laminin và fibronectin                         Fibrin



• - Adhesion t ng ươ
tác v i collagen ớ
giúp vi khu n ẩ
bám lên t  bào ế
mô b  h  h ng, ị ư ỏ
đ c tìm th y  ượ ấ ở
các ch ng ủ
gây b nh viêm ệ
x ng t y và ươ ủ
viêm kh p.ớ



• V  polysaccharide: m t s  ch ng ỏ ộ ố ủ Sta. 
aureus có th  t o v  polysaccharide . V  ể ạ ỏ ỏ
nàycùng v i protein A có ch c năng b o ớ ứ ả
v  vi khu n ch ng l i hi n t ng th c ệ ẩ ố ạ ệ ượ ự
bào.



• Thành vi khu n có techoic acid (TE), ẩ
lypoteichoic acid (LTA), peptidoglycan(PGN), 
protein A. 



Clumping 
protein

• Sta. aureus 
còn có các 
protein giúp 
cho vi c g n ệ ắ
vào da d  ễ
dàng. Đó là 
các Clumping 
protein, 
Pindin protein



S  kháng kháng sinh c a ự ủ Sta. 
aureus là m t đ c đi m r t đáng chú ộ ặ ể ấ
ý .                               
                                                      
methycilin 



Các lo i đ c t  ạ ộ ố
trong 

Staphylococcus



Hemolysis
• g m 4 lo i (alpha, ồ ạ

beta, gamma, delta), 
mang b n ch t là ả ấ
protein, gây tan máu 
và có các tác đ ng ộ
khác nhau lên các 
h ng c u khác nhau. ồ ầ
Có kh  năng sinh ả
kháng, gâyho i t  da ạ ử
t i ch  và gi t ch t ạ ổ ế ế
súc v t thí nghi m.ậ ệ



α-hemolysis



β-hemolysis



γ-hemolysis



Delta-
hemolysis



Đ c t  gây h i ch ng s c nhi m đ c TSST ộ ố ộ ứ ố ễ ộ
( toxic shack syndrome toxin)



Đ c t  exfoliatin hay epidermoliticộ ố



Alpha toxin



Đ c T  Ru t ộ ố ộ
và 

S  S n Sinh Đ c Tự ả ộ ố



Các Lo i Đ c T  ạ ộ ố
Ru tộ• Sta. aureus t o ra 7 ạ

lo i đ c t  ru t khác ạ ộ ố ộ
nhau bao g m: A, B, ồ
C1, C2, C3, D và E

• Năm 2008 tìm ra 
đ c hai lo i đ c t  ượ ạ ộ ố
m i là SES và SET ớ
cũng n m trong ằ
nhóm đ c t  ru t do ộ ố ộ
Sta.aureus sinh ra.





- Vi khu n b  tiêu di t  ẩ ị ệ ở
80-850C sau 20-25 phút. 
Nhi t đ  và th i gian ệ ộ ờ
thông th ng đ c s  ườ ượ ử
d ng đ  ch  bi n và đun ụ ể ế ế
n u th c ph m không phá ấ ự ẩ
h y đ c đ c l c c a đ c ủ ượ ộ ự ủ ộ
t  mà ch  gi t ch t vi ố ỉ ế ế
khu n.. ẩ



• Nhóm đ c t  B, C1, C2 ộ ố
đ c sinh ra v i s  ượ ớ ố
l ng l n và tùy theo ượ ớ
đi u ki n nuôi c y ch  ề ệ ấ ứ
không theo s  sinh ự
tr ng c a t  bào. ưở ủ ế

• Ng c l i, các đ c t  ượ ạ ộ ố
A, D, E sinh ra v i s  ớ ố
l ng nh  và tùy thu c ượ ỏ ộ
vào s  sinh tr ng c a ự ưở ủ
t  bào, chúng chính là ế
các đ c t  gây ra s  ộ ố ự
nhi m đ c. ễ ộ



 Đ c t  ru t phát tri n  n ng đ  CO2 cao ộ ố ộ ể ở ồ ộ
(30%) và môi tr ng đ c v a. ườ ặ ừ

     Đun sôi 30’                        Enzym ru t v i ộ ớ
PH=5



  Nhi t đ  t i u đ  ệ ộ ố ư ể
hình thành đ c t  ộ ố
ru t  là ộ 350C – 370C 

 Ngoài ra còn ph i ả
phụ  thu c vào m t s  ộ ộ ố
y u t  nh t đ nh ( th c ế ố ấ ị ự
ph m có hàm l ng ẩ ượ
n c cao, hàm l ng ướ ượ
tinh b t cao nh  cháo, ộ ư
c m, s a, …). ơ ữ



 Th i gian hình thành đ c t  ờ ộ ố
ru t  m t s  th c ph mộ ở ộ ố ự ẩ

Lo i ạ
th c ự
ph mẩ

5-60C 19-200C 35-360C

Khoai tây 
ngi nề

18 ngày 5 ngày 4 giờ

Cháo 18 ngày 8 ngày 4 giờ

S aữ 18 ngày ( ch a ư
sinh đ c t )ộ ố

8 ngày 5 giờ



C  ch  gây đ cơ ế ộ
                      Th c ph mự ẩ

                    Ngo i đ c tạ ộ ố

      Niêm m c d  dày,ru t & máuạ ạ ộ

H  th n kinh th c v t,co bóp d  ệ ầ ự ậ ạ
dày,ru tộ

                        Ng  đ cộ ộ



C u t o đ c t  ru t ấ ạ ộ ố ộ
Staphylococcal enterotoxin B



• SEB đ c hình ượ
thành khi Sta. 
aureus s ng ố
trong đi u ki n ề ệ
kh c nghi t ắ ệ
nh : nhi t đ  ư ệ ộ
môi tr ng gia ườ
tăng đ t ng t, ộ ộ
thi u oxy, s  ế ự
m t cân b ng a ấ ằ
trong áp su t ấ
th m th u c a ẩ ấ ủ
vi khu nẩ  Sta. 
aureus



Tình hình ng  đ c th c ộ ộ ự
ph m trên th  gi i ẩ ế ớ



Tình hình ng  đ c th c ph m ộ ộ ự ẩ
t i Vi t namạ ệ



Vi khu n ẩ
Salmonella 



Vi khu n ẩ Listeria



Đ c t  vi khu nộ ố ẩ
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